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ĐH SPKT TP.HCM
KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

ĐỀ THI MÔN: Cung cấp điện
Mã môn học: 1245040
ĐỀ SỐ 132
Đề thi có 100 câu/7 trang  cỡ A4
Thời gian: 75 phút
Không được phép sử dụng tài liệu

Họ, tên thí sinh: ................................................................................MSSV/STT :..............................................

ĐỀ

Câu 1: Chức năng chính của máy cắt trung áp là:
A. Bảo vệ chống quá tải và ngắn mạch B. Cách ly
C. Tất cả đều đúng D. Đóng cắt tải

Câu 2: Sơ đồ mạng phân phối hạ áp nào được sử dụng rộng rãi ở Việt Nam:
A. Hình tia (MBA⇒MDB⇒DB⇒ thiết bị)
B. Hình tia (MBA⇒MDB⇒Busway⇒ thiết bị)
C. Hình tia (MBA⇒Busway chính⇒Busway phụ⇒ thiết bị)
D. Tất cả đều đúng

Câu 3: Tâm phụ tải thường được sử dụng để xác định:
A. Vị trí đặt trạm biến áp B. Vị trí đặt tủ phân phối C. Tất cả đều đúng D. Vị trí đặt tủ động lực

Câu 4: Ưu điểm chính của cầu chì so với CB là:
A. Rẻ và khả năng cắt dòng ngắn mạch lớn B. Rẻ và khả năng bảo vệ quá tải tốt
C. Rẻ và có chức năng cách ly D. Tất cả đều đúng

Câu 5: Điện trở trong tụ bù (bộ tụ bù) có nhiệm vụ :
A. Bảo vệ tụ B. Ngăn ngừa sóng hài xâm nhập tụ
C. Phóng điện xả tụ, tránh quá áp khi đóng lại tụ D. Tất cả các câu trên

Câu 6: Hệ số nào không tham gia vào hệ số hiệu chỉnh theo điều kiện lắp đặt khi dây/cáp đi nổi?
A. Hệ số xét đến nhiệt độ và loại đất B. Hệ số xét đến số mạch trong một hàng đơn
C. Hệ số xét đến qui cách lắp đặt thực tế D. Hệ số sử dụng

Câu 7: Chỉ số hoàn màu đặc trưng cho:
A. Mức độ hoàn mầu của nguồn sáng
B. Mức độ hoàn mầu của vật được chiếu sáng
C. Mức độ trung thực của ánh sáng do nguồn sáng phát ra
D. Tất cả đều đúng

Câu 8: Dây LV-ABC là:
A. Tất cả đều đúng B. 4 sợi xoắn (3 pha+N) bọc cách điện
C. Cáp hạ áp sử dụng trong mạng phân phối hạ áp D. Cáp xoắn ruột nhôm

Câu 9: CB hạ áp dân dụng phải thỏa tiêu chuẩn:
A. IEC 60989 B. IEC 60898 C. IEC 479-2 D. IEC 947-2

Câu 10: Giá trị điện kháng trên một đơn vị chiếu dài thanh dẫn hạ áp là:
A. 0,20mΩ/m B. 0,10mΩ/m C. 0,15mΩ/m D. 0,25mΩ/m

Câu 11: Phương pháp quá tải 3% không đòi hỏi thông tin nào sau đây:
A. Đồ thị phụ tải ngày B. Hệ số điền kín phụ tải
C. Đặc tuyến quá tải cho phép D. Công suất tải cực đại

Câu 12: Đèn Halogen thường được sử dụng để chiếu sáng:
A. Tất cả đều đúng B. Quầy hàng C. Phòng khách D. Phòng triển lãm tranh

Câu 13: Ưu điểm chính của thanh dẫn (Bus Duct) so với cáp (Cable) là:
A. Dễ sử dụng B. Kích thước nhỏ, tải dòng lớn
C. Giá thành hợp lý D. Dễ lắp đặt và sửa chữa

Câu 14: Câu nào sau đây sai đối với  đèn Halogen:
A. Kích thước nhỏ B. Tuổi thọ cao C. CRI cao D. Tiết kiệm điện
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Câu 15: Câu nào sau đây sai khi bù tại đầu cực động cơ:
A. Không bù tại đầu cực động cơ thường xuyên đảo chiều quay
B. Dung lượng bù tùy thuộc yêu cầu thực tế
C. Không bù tại đầu cực động cơ bước
D. Dung lượng bù không được vượt quá giá trị gây nên quá áp gây nguy hiểm cho động cơ

Câu 16: Phương pháp đồ thị đẳng trị 2 bậc được sử dụng trong trường hợp nào:
A. Có đầy đủ thông tin về tải, MBA, nhiệt độ môi trường,…
B. Theo yêu cầu của chủ đầu tư
C. Tính toán gần đúng
D. Thiết kế sơ bộ

Câu 17: Trạm biến áp hợp bộ là trạm biến áp:
A. Đặt trong nhà
B. Đặt ngoài trời
C. Máy biến áp tích hợp thiết bị đóng cắt, bảo vệ và phân phối trong một vỏ
D. Bán theo bộ sản xuất theo yêu cầu của chủ đầu tư

Câu 18: Giá trị điện kháng của thanh dẫn hạ áp là:
A. 0,15mΩ B. 0,20mΩ C. 0,10mΩ D. 0,25mΩ

Câu 19: Cáp PVC/PVC thường được sử dụng cho:
A. Mạng cấp điện cho đèn chiếu sáng B. Mạng cấp điện cho các động cơ
C. Tất cả đều đúng D. Mạng cấp điện cho tủ phân phối

Câu 20: Thường tiết diện của dây trung hòa so với dây pha là:
A. 25% B. 50% C. 75% D. 100%

Câu 21: Dây đồng cứng bọc PVC (mã VC) thường được sử dụng cho:
A. Tất cả đều đúng B. Đường dây từ trạm biến áp đến tủ phân phối chính
C. Đường dây phân phối bên trong căn hộ D. Từ tủ phân phối đến thiết bị

Câu 22: Cos của động cơ phụ thuộc chủ yếu vào:
A. Điện áp đặt vào đầu cực động cơ B. Công suất định mức của động cơ
C. Hệ số tải của động cơ D. Chế độ bảo dưỡng động cơ

Câu 23: Hai phương án CCĐ được coi là tương đương về chỉ tiêu kinh tế khi :
A. Có cùng thời gian xây dựng và khai thác
B. Có cùng vốn đầu tư
C. Có cùng chi phí vận hành
D. Chi phí tính toán hàng năm không lệch nhau quá 5%

Câu 24: Loại nhà máy điện nào chưa có kế hoạch xây dựng tại Việt Nam:
A. Phong điện B. Điện thủy triều C. Điện nguyên tử D. Điện mặt trời

Câu 25: Nhiệt độ cho phép của lõi đối với cáp cách điện bằng PVC là:
A. 70oC B. 60oC C. 90oC D. 80oC

Câu 26: Phương pháp xác định phụ tải tính toán thường được sử dụng khi thiết kế điện công trình?

A. Hệ số sử dụng và hệ số cực đại B. Hệ số đồng thời và hệ số sử dụng
C. Tất cả các câu trên đều đúng D. Số thiết bị dùng điện có hiệu quả

Câu 27: Thiết bị nào sau đây thường không được sử dụng ở tủ ph ân phối hạ áp:
A. Đồng hồ đo tần số B. Đồng hồ đo điện năng
C. Đồng hồ đo V và công tắc chuyển mạch D. Đồng hồ đo A và công tắc chuyển mạch

Câu 28: Với cùng một tiết diện, vật liệu và cách thức lắp đặt, so với cáp PVC/PVC, cáp PVC/XLPE có:
A. Dòng phát nóng cho phép lớn hơn B. Dòng phát nóng cho phép nhỏ hơn
C. Dòng phát nóng cho phép như nhau D. Tất cả đều sai

Câu 29: Cáp PVC/XLPE thường được sử dụng cho:
A. Mạng cấp điện cho các động cơ B. Mạng cấp điện cho đèn chiếu sáng
C. Mạng cấp điện cho tủ phân phối chính D. Tất cả đều đúng

Câu 30: Cáp hạ áp bọc PVC đa  lõi thường được sử dụng cho:
A. Tải công suất nhỏ, không cân bằng B. Tải công suất nhỏ, cân bằng
C. Tải công suất lớn, không cân bằng D. Tải công suất lớn cân bằng
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Câu 31: Cáp PVC thường được sử dụng cho:
A. Mạng cấp điện cho các động cơ, đèn chiếu sáng,…
B. Mạng cấp điện cho tủ phân phối chính
C. Mạng cấp điện cho tủ phân phối phụ
D. Tất cả đều đúng

Câu 32: Theo tiêu chuẩn IEC,  độ sụt áp cho phép trong mạng hạ áp là:
A. 0÷5% B. ± 5% C. 3÷6% D. 5÷10%

Câu 33: Khi giá trị của hàm chi phí tính toán của 2 phương án cung cấp điện không lệch nhau quá 5% thì 2
phương án này được coi là tương đương về mặt kinh tế, lý do là:

A. Thông tin ban đầu chỉ mang tính dự báo và dự án cần thời gian để triển khai
B. Tất cả đều đúng
C. 5% có giá trị nhỏ có thể bỏ qua
D. Không nên tính quá chi li đối với dự án lớn

Câu 34: Ở VN, hiện nay Busway thường được sử dụng cho:
A. Tất cả đều đúng B. Trục phân phối chính C. Mạng cấp điện cho tải D. Trục phân phối phụ

Câu 35: Chỉ tiêu quan trọng nhất cần đạt trong thiết kế chiếu sáng là :
A. Độ chiếu sáng đồng đều B. Độ rọi tối thiểu đạt yêu cầu
C. Không bị chói lóa D. Màu sắc trung thực

Câu 36: Hiện nay mạng phân phối hạ thế thường sử dụng:
A. Dây nhôm lõi thép B. Tất cả đều đúng
C. Cáp xoắn bọc cách điện (LV-ABC) D. Dây nhôm

Câu 37: Không được sử dụng biến áp dầu trong trường hợp:
A. Máy biến áp có công suất S≤ 1000kVA B. Máy biến áp đặt ngoài trời
C. Ý muốn của chủ đầu tư D. Máy biến áp đặt trong tầng hẩm nhà cao tầng

Câu 38: Phương pháp quá tải 3% được sử dụng trong trường hợp nào:
A. Có đầy đủ thông tin về tải, MBA, nhiệt độ môi trường,…
B. Theo yêu cầu của chủ đầu tư
C. Tính toán gần đúng
D. Thiết kế thi công

Câu 39: Hiện nay mạng phân phối trung thế thường sử dụng:
A. Dây nhôm lõi thép B. Cáp xoắn bọc cách điện
C. Dây nhôm D. Tất cả đều đúng

Câu 40: Máy biến điện áp hạ áp (LV-VT) không cung cấp tín hiệu điện áp cho:
A. Đồng hồ đo kWh B. Đồng hồ đo Volt
C. Bảo vệ rơ le thấp/quá áp D. Rơ le từ bảo vệ ngắn mạch

Câu 41: Giá trị của hệ số quá tải lúc bình thường của MBA là:

A. Tùy thuộc nhiệt độ môi trường và công suất MBA B. 1,3

C. 1,4 D. 3,0)K1(1K đk
bt
qt −+=

Câu 42: MBA khô được sử dụng trong trường hợp:
A. Đặt bên trong tòa nhà B. Đặt lân cận tòa nhà C. Đặt bên ngoài tòa nhà D. Tất cả đều đúng

Câu 43: Phương án đi dây/cáp ngầm thường được sử dụng khi:
A. Cần tăng cường bảo vệ an toàn cho dây/cáp B. Tất cả các câu trên
C. Cấu hình mạng điện ít thay đổi D. Vị trí thiết bị ít thay đổi

Câu 44: Hệ số quá tải lúc sự cố của MBA sản xuất theo tiêu chuẩn IEC là:
A. 1,2 B. 1,3
C. 1,4 D. Theo yêu cầu của chủ đầu tư

Câu 45: Công suất ngắn mạch phía nguổn của mạng phân phối trung áp:
A. Có giá trị 250MVA B. Có giá trị 500MVA
C. Được sử dụng để xác định tổng trở phía nguồn D. Tất cả đều đúng

Câu 46: Mục đích đầu tiên của việc tính toán ngắn mạch ba pha là:
A. Xác định giá trị hiệu dụng dòng ngắn mạch B. Xác định giá trị dòng điện xung kích
C. Kiểm tra ổn định nhiệt của thiết bị D. Kiểm tra ổn định lực điện động của thiết bị
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Câu 47: Đối với mạng phân phối điện cho khu công nghiệp thời gian hoàn vốn thường được chọn là:
A. 10 năm B. 15 năm C. 3 năm D. 5 năm

Câu 48: Hệ số sử dụng của thiết bị điện và ổ cắm lần lượt là:
A. 0,8 B. 0,2 C. 0,2 và 0,8 D. 0,8 và 0,2

Câu 49: Chức năng chính của LBS là:
A. Cách ly B. Đóng cắt tải
C. Bảo vệ chống ngắn mạch D. Bảo vệ chống quá tải

Câu 50: Dòng Icu là:
A. Dòng tải định mức B. Dòng quá tải định mức
C. Dòng cắt ngắn mạch định mức D. Dòng cắt ngắn mạch theo chế tạo

Câu 51: Cáp hạ áp bọc PVC đơn lõi thường được sử dụn g cho:
A. Tải công suất nhỏ, không cân bằng B. Tải công suất lớn cân bằng
C. Tải công suất lớn, không cân bằng D. Tải công suất nhỏ, cân bằng

Câu 52: Chức năng chính của máy biến dòng là:
A. Bảo vệ chống ngắn mạch
B. Biến đổi dòng điện sơ cấp thành dòng điện có giá trị 5A
C. Bảo vệ chống quá tải
D. Cách ly sơ cấp và thứ cấp

Câu 53: Điều nào không phải là chỉ tiêu kỹ thuật của một phương án CCĐ:
A. Công nghệ phải phù hợp với trình độ công nhân vận hành
B. Mức liên tục c ung cấp điện theo yêu cầu của phụ tải
C. Chất lượng điện năng
D. An toàn cho người và thiết bị

Câu 54: Câu nào sau đây sai đối với thanh dẫn (Bus Duct):
A. Sử dụng làm trục dẫn xuyên tầng trong tòa nhà cao tầng
B. Phân phối điện cho các thiết bị đặt dọc theo phân xưởng
C. Sử dụng cho các tuyến phân phối chính có dòng làm việc hàng trăm ampe
D. Khi cần có độ an toàn về điện cao

Câu 55: Hệ số điền kín đồ thị phụ tải đặc trưng cho:
A. Mức độ bằng phẳng của đồ thị phụ tải B. Mức độ tin cậy của đồ thị phụ tải
C. Tất cả đều đúng D. Mức độ ổn định của đồ thị phụ tải

Câu 56: Ba thiết bị 1 pha có công suất lần lượt là 10kW, 15kW và 20kW được phân trên 3 pha. Công suất 3
pha qui đổi được sử dụng để chọn dây dẫn là:

A. 30kW B. Tùy thuộc phương pháp tính toán
C. 60kW D. 45kW

Câu 57: Nhà máy điện nguyên tử tại Việt Nam dự kiến được xây dựng tại:
A. Quảng Bình B. Ninh Thuận C. Quảng Trị D. Bình Thuận

Câu 58: Cáp Cu/XLPE/PVC thường được sử dụng cho đoạn lưới:
A. Từ tủ phân phối đến thiết bị B. Từ tủ phân phối chính đến tủ phân phối phụ
C. Từ trạm biến áp đến tủ phân phối chính D. Tất cả đều đúng

Câu 59: Mục đích của việc tính toán giá trị hiệu dụng  dòng ngắn mạch ba pha trong mạng hạ áp là:
A. Kiểm tra sụt áp khi ngắn mạch
B. Tất cả đều đúng
C. Kiểm tra ổn định động của CB khi ngắn mạch
D. Kiểm tra ổn định nhiệt của cáp và thiết bị khi ngắn mạch

Câu 60: Hệ thống chiếu sáng khẩn cấp là hệ thống nhằm mục đích:
A. Chiếu sáng khu vực làm việc khi hệ thống chiếu sáng làm việc bị hỏng
B. Chiếu sáng tăng cường khi hệ thống chiếu sá ng chính không cung cấp đủ độ sáng
C. Chiếu sáng chỉ dẫn người thoát khỏi khu vực nguy hiểm khi có sự cố
D. Tất cả đều đúng

Câu 61: RCBO là:
A. CB bảo vệ chống dòng rò
B. CB bảo vệ chống dòng rò kèm chức năng bảo vệ chống quá tải



Trang 5/7 - Mã đề thi 132

C. CB bảo vệ chống dòng rò đất
D. CB bảo vệ chống thấp áp và quá áp

Câu 62: Phương án đi dây/cáp nổi thường được sử dụng khi:
A. Vị trí thiết bị có thể thay đổi B. Tất cả các câu trên
C. Yêu cầu đơn giản hóa trong lắp đặt và sửa chữa D. Cấu hình mạng điện có thể thay đổi

Câu 63: Chức năng chính của DS là:
A. Cách ly B. Đóng cắt tải
C. Bảo vệ chống ngắn mạch D. Bảo vệ chống quá tải

Câu 64: Chống sét van (LA) không  được sử dụng trong mạng phân phối để bảo vệ:
A. Đầu cáp ngầm B. Thiết bị đóng cắt C. MBA D. FCO

Câu 65: Thiết bị nào sau đây gây ra sóng hài trên lưới phân phối:
A. Chỉnh lưu (Rectifier) B. Tất cả đều đúng
C. Nghịch lưu (Inverter) D. Thiết bị lưu điện (UPS)

Câu 66: Câu nào sai đối với tụ bù:
A. Mức tiêu hao công suất thấp B. Đơn giản trong lắp đặt, vận hành
C. Vốn đầu tư thấp D. Có thể thu và phát Q

Câu 67: Thời gian sử dụng công suất cực đại phụ thuộc chủ yếu vào:
A. Tính chất tiêu thụ điện của phụ tải B. Thời gian tiêu thụ công suất của phụ tải
C. Công suất định mức của phụ tải D. Mức độ mang tải của phụ tải

Câu 68: Chính sách nào đang được ngành Điện quan tâm:
A. Phát triển nguồn điện B. Phát triển lưới truyền tải và phân phối
C. Tiết kiệm điện D. Tất cả đều đúng

Câu 69: Nguyên tắc thông dụng nhất để đảm bảo tính chọn lọc là:
A. Tất cả các phương pháp trên
B. Phối hợp theo nguyên tắc dòng điện
C. Phối hợp theo nguyên tắc hỗn hợp dòng điện/thời gian
D. Phối hợp theo nguyên tắc thời gian

Câu 70: Loại nhà phát điện loại nào chiếm tỷ lệ công suất phát lớn nhất trong các loại nhà máy điện tại Việt
Nam:

A. Khí điện đạm B. Nhiệt điện C. Nguyên tử D. Thủy điện
Câu 71: Tụ được bảo vệ bằng:

A. CB có dòng định mức bằng 1,3 đến 1,5 dòng định mức tụ
B. Cầu chì có dòng định mức bằng 1,5 đến 1,8 dòng định mức tụ.
C. a hay b
D. Tất cả đều đúng

Câu 72: Chống sét van (LA) bảo vệ trạm biến áp 22/0,4kV có điện áp định mức là:
A. 13.8kV B. 15kV C. 22kV D. 24kV

Câu 73: Chọn dây/cáp kết hợp với việc chọn thiết bị bảo vệ nhằm mục đích:
A. Đảm bảo thiết bị bảo vệ bảo vệ được dây/cáp khi quá tải/ngắn mạch
B. Tất cả các câu trên đều đúng
C. Đảm bảo dây/cáp không bị chạm chập
D. Đảm bảo thiết bị bảo vệ hoạt động chính xác

Câu 74: Câu nào sau đây sai khi nâng cao cos:
A. Giảm tổn thất điện áp trên đường dây B. Giảm tổn thất công suất trên đường dây
C. Giảm chi phí bảo trì đường dây D. Giảm dòng điện trên đường dây

Câu 75: Đèn nung sáng thường được sử dụng để chiếu sáng cho:
A. Văn phòng B. Kho lạnh C. Đường D. Phân xường

Câu 76: Phương pháp quá tải 3% được sử dụng trong trường hợp nào:
A. Tính toán gần đúng
B. Có đầy đủ thông tin về tải, MBA, nhiệt độ môi trường,…
C. Thiết kế thi công
D. Theo yêu cầu của chủ đầu tư
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Câu 77: Tụ điện có điện áp định mức 440V được sử dụng khi:
A. Tụ ba pha được nối tam giác B. Tụ ba pha được nối hình sao

C. Mạng điện có sóng hài bậc cao D. Trong mạng điện có động cơ công suất lớn
Câu 78: Bù kinh tế trong mạng hình tia nhằm mục đích:

A. Cực tiểu hóa tổn thất công suất tác dụng B. Cực tiểu hóa tổn thất điện năng
C. Giảm giá thành đầu tư hệ thống tụ bù D. Giảm chi phí vận hành hệ thống tụ bù

Câu 79: Tổn thất công suất tác dụng trong mạng điện phụ tải phân bố tăng dần đều được qui về phụ tải tập
trung ở:

A. 3/4 chiều dài đường dây B. 8/15 chiều dài đường dây
C. 2/3 chiều dài đường dây D. 1/2 chiều dài đường dây

Câu 80: Khi vận hành 2 MBA song song, điều nào sau đây không cần thiết:
A. Có cùng tổng trở B. Là sản phẩm của cùng một hãng
C. Có cùng tỷ số biến áp D. Có cùng sơ đồ đấu nối

Câu 81: Để tránh tác dụng của sóng hài, các biện pháp sau thường được áp dụng:
A. Tăng điện áp định mức của tụ B. Sử dụng cuộn kháng triệt sóng hài
C. Sử dụng bộ lọc sóng hài D. Tất cả các biện pháp nêu trên

Câu 82: Dòng định mức của CB công nghiệp ứng với nhiệt độ định mức là:
A. 30oC B. 25oC C. 35oC D. 40oC

Câu 83: Loại dây thường được sử dụng cho mạng phân phối nhà cấp 4 là :
A. Dây đồng lõi đơn, cứng, bọc cách điện bằng PVC B. Cáp đồng đơn lõi, bọc cách điện bằng PVC
C. Cáp đồng đa lõi, bọc cách điện bằng PVC D. Dây nhôm lõi đơn, cứng, bọc cách điện bằng PVC

Câu 84: Để giảm tổn thất điện áp trên đường dây, biện pháp nào sau đây thường không được thực hi ện:
A. Bù B. Sử dụng cáp thay cho dây dẫn trên không
C. Tăng cấp điện áp phân phối D. Giảm công suất của hộ tiêu thụ

Câu 85: Lưới phân phối tại Việt Nam có điện áp được chuẩn hóa là:
A. 35kV B. 66kV C. 22kV D. 15kV

Câu 86: Theo tiêu chuẩn IEC, giá trị cos yêu cầu là:
A. 0,85 B. 0,90 C. 0,93 D. 0,95

Câu 87: Nhiệt độ cho phép của lõi đối với cáp cách điện bằng XLPE là:
A. 60oC B. 90oC C. 80oC D. 70oC

Câu 88: Sơ đồ phân phối hình tia trong mạng động lực được sử dụng trong trường hợp:
A. Các thiết bị có công suất vừa và nhỏ
B. Các thiết bị tập trung thành từng nhóm trong các phân xưởng
C. Tất cả các câu trên

D. Các thiết bị đặt dọc theo phân xưởng
Câu 89: Tính bảo vệ có chọn lọc giửa CB các tầng được đảm bảo khi:

A. Đặc tuyến bảo vệ của CB phụ nằm hoàn toàn bên trái cùa đặc tuyến bảo vệ của CB chính
B. Đặc tuyến bảo vệ của CB phụ nằm hoàn toàn bên phải cùa đặc tuyến bảo vệ của CB chính
C. Khi dòng định mức của CB chính lớn hơn dòng định mức của CB phụ
D. Khi dòng nhảy của CB chính lớn hơn dòng nhảy của CB phụ

Câu 90: Đèn hơi kim loại (Metal Halide) là loại đèn phóng điện được sử dụng rất rộng rãi vì:

A. Có hiệu suất sáng và tiết kiệm điện B. Có hiệu suất sáng và CRI cao
C. Giá rẻ và tuổi thọ cao D. Giá rẻ và kích thước nhỏ

Câu 91: Để tránh hiện tượng hoạt nghiệm khi sử dụng đèn huỳnh quang thường áp dụng biện pháp:
A. Sử dụng bộ đèn huỳnh quang 2 bóng, phân trên 2 pha
B. Sử dụng bộ đèn huỳnh quang 3 bóng, phân trên 3 pha

C. Sử dụng Ballast điện tử
D. Tất cả đều đúng

Câu 92: Độ cao treo đèn phụ thuộc vào:
A. Công suất đơn vị đèn B. Loại đèn
C. Đường cong phân bố cường độ sáng D. Tất cả đều đúng
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Câu 93: Khoảng cách giữa các đèn phụ thuộc vào:
A. Công suất đơn vị đèn B. Loại đèn
C. Đường cong phân bố cường độ sáng D. Tất cả đều đúng

Câu 94: Bù tập trung là:
A. Bù tại thanh góp hạ áp trạm biến áp B. Bù tại đầu cực động cơ
C. Bù tại thanh góp tủ phân phối D. Bù tập trung tại một điểm trong mạng điện

Câu 95: Tiêu chuần VN qui định độ lệch tần số cho phép là:
A. ∆f = ±1,0Hz B. ∆f = ±0,5Hz C. ∆f = ±0,1Hz D. ∆f = ±5,0Hz

Câu 96: Khi phân tải trên các pha, mức độ chênh lệch giữa các pha chấp nhận được thường ở mức :
A. ≤20% B. ≤25% C. ≤10% D. ≤15%

Câu 97: Độ rọi tối thiểu phụ thuộc chủ yếu vào:
A. Độ tương phản giữa vật và nền B. Vật đứng yên hay chuyển động
C. Kích thước vật cần phân biệt D. Tuổi thọ người lao động

Câu 98: Để hạn chế chói, biện pháp nào sau đây thường được áp dụng:
A. Tăng diện tích chiếu sáng B. Tăng độ cao treo đèn
C. Che chắn đèn bằng lưới bảo vệ D. Tất cả đều đúng

Câu 99: Đèn huỳnh quang thường được sử dụng để chiếu sáng:
A. Phòng làm việc B. Quầy hàng C. Phòng triển lãm tranh D. Tất cả đều đúng

Câu 100: Câu nào sau đây sai đối với  dao cách ly (DS):
A. Thực hiện chức năng cách ly B. Chỉ có thể đóng cắt không tải
C. Bố trí trên đường dây D. Không có chức năng bảo vệ

-----------------------------------------------

----------- HẾT ----------

Cán bộ coi thi không giải thích đề thi Thông qua bộ môn


